UBND HUYỆN BA TƠ

   TRƯỜNG TH BA TÔ          

THỜI KHOÁ BIỂU

MÔN ÂM NHẠC- MĨ THUẬT - THỂ DỤC - TIẾNG ANH VÀ MỘT SỐ MÔN HỌC KHÁC

NĂM HỌC 2024– 2025

TUẦN 1.(Thực hiện từ ngày  6 tháng 9 năm 2024)  

	MÔN
	BUỔI SÁNG
	TỔNG CỘNG

	
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ  SÁU

 
	

	
	TIẾT
	TIẾT
	TIẾT
	TIẾT
	TIẾT
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5      5
	1
	2
	3
	4
	   5
	1    1
	2
	3
	4
	5
	

	  TIẾNG ANH

SA 
	
	
	
	
	5A
	3C
	3C
	5D
	5D
	5A
	5B
	5B
	
	5A
	5A
	3B
	3B
	3C
	3C
	
	3A
	3A
	
	5C
	5C
	18

	TIẾNG ANH

TRINH 
	
	
	
	4E
	4E
	4C
	4C
	
	4A
	4A
	4B
	4B
	
	3E
	3E
	4D
	4D
	4E
	4B
	 4E
	4A
	 4A
	
	4B
	4C
	19

	   THỂ DỤC

Vân 
	
	
	
	2E
	
	2B
	3D
	1D
	1D
	
	 2D
	
	3D
	 2B
	
	1A
	1A
	
	1C
	
	1C
	2D
	
	
	
	13

	  THỂ DỤC

     SANG 
	
	
	
	4B
	4B
	4D
	4D
	
	5B
	5B
	4E
	4E
	
	5C
	5C
	3A
	3A
	4A
	4A
	
	5A
	5A
	
	
	
	16

	CÁC MÔN      KHÉO
	
	4D
	3C
	4C
	4D
	3D
	
	
	
	4B
	1D
	4D
	3C
	1C
	
	
	
	4B
	
	4D
	
	
	
	
	
	12

	MĨ THUẬT

       Hà  
	
	1C
	
	
	
	3A
	
	1A
	
	
	1E
	
	3E
	
	4D
	1D
	
	
	2B
	
	2G
	
	
	2E
	
	10

	     MT- AN

TRƯA
	
	
	
	3C
	4C
	2E
	
	5A
	
	
	4A
	
	2B
	2C
	4B
	4C
	5C
	
	
	
	4D
	4E
	3D
	
	5B
	14

	THÙY
	
	
	
	5B
	5C
	
	
	5C
	4E
	
	5A
	
	
	5D
	
	5C
	
	
	2A
	
	4C
	
	
	5B
	
	10

	 TIN HỌC 

Vương
	
	3A
	4A
	5A
	
	
	
	
	4D
	4E
	
	
	
	
	
	4B
	4C
	5B
	3D
	3C
	3B
	5C
	
	5D
	 3E
	14

	 Thị Cố
	
	
	1B
	
	2G
	5C
	
	
	5A
	
	
	
	
	1B
	
	
	2E
	1C
	1D
	
	2C
	5D
	1D
	2B
	
	12

	TÂM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5D
	
	
	
	
	
	5B
	
	
	
	
	
	
	2

	NGỌC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1B
	
	
	
	
	1B
	
	
	2

	     XUÂN


	
	
	
	
	
	
	
	
	4B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	  BÁCH


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                      BUỔI CHIỀU

                                                             TUẦN 1 - (Thực hiện từ ngày  6 tháng 9 năm 2024) 
	MÔN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM


	THỨ  SÁU
	TỔNG CỘNG
	GHI CH

	
	TIẾT


	TIẾT
	TIẾT
	TIẾT
	TIẾT
	
	

	
	1
	2
	3
	4 

4


	1
	2
	3
	4

     
	 111
	2
	3
	4
	 1
	 2
	 3
	    4
	         1
	  2
	3
	4
	
	

	CÁC MÔN      KHÉO
	2C
	3B
	2B
	
	4C
	3D
	3D
	
	1E
	4B
	3C
	
	3E
	4B
	
	
	
	
	
	
	11
	

	  MĨ THUẬT

HÀ 
	
	2C
	3B
	
	3C
	
	1B
	
	2D
	
	4E
	
	3D
	
	2A
	
	
	
	
	
	8
	

	MĨ THUẬT

 TRƯA
	4A
	
	5D
	
	2A
	
	3B
	
	
	
	2D
	
	2G
	
	4B
	
	
	
	
	
	7
	

	THỂ DỤC

SANG


	
	
	
	
	
	5D
	5D
	
	
	
	
	
	
	4C
	4C
	
	
	
	
	
	4
	

	  THỂ DỤC 

VÂN
	2E
	
	2C
	
	1B
	1B
	2C
	
	
	1E
	1E
	
	
	2G
	2G
	
	
	
	
	
	9
	

	TIẾNG ANÍH

   TRINH
	
	3E
	3E
	
	4D
	4D
	
	
	
	3D
	3D
	
	4C
	3D
	3D
	
	
	
	
	
	9
	

	TIẾNG ANH 

    SA
	3B
	5B
	5B
	
	
	3A
	3A
	
	5D
	5D
	3B
	
	5C
	5C
	
	
	
	
	
	
	10
	

	 THÙY
	
	
	4D
	
	
	2A
	
	
	5B
	
	4A
	
	4B
	
	
	
	
	
	
	
	5
	

	 TIN HỌC 

Vương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BÁCH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	3C
	3C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	    Thị   Cố
	5B
	
	1E
	
	1A
	
	2A
	
	1D
	2D
	1A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	

	     TÂM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     NGỌC
	
	2B
	
	
	
	
	
	
	
	2B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	      XUÂN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5B
	
	
	
	4D
	5B
	
	
	
	
	
	3
	


                * Ghi chú: 

 1. Hà: Mỹ thuật  từ lớp 1 ,2, 3,(16 tiết). 2 tiết (4D, 4E)= 18 Tiết

 2. Trưa: ÂN-  Mỹ thuật: Âm nhạc khối 2, 3,  4, (14 tiết). Mĩ thuật khối 4,5 (7tiết) = 21 tiết

3.  Trinh:Tiếng Anh khối 4 (20tiết )khối 3: 3E, 3D (8 tiết)= 28 tiết

4. SA: Tiếng Anh khối 5(16 tiết),khối 3: 3A , 3B,  3C (12 tiết) = 28 tiết

5. Sang: GDTC Khối lớp 4, 5(18 tiết)lớp 3A, 3C (2 tiết) = 20 tiết

6. Vân: GDTC khối 1, 2 (20 tiết) Lớp 3D (2 tiết)   = 22 tiết 

7. Vương: Tin học, Khối 3, 4,5 =(14tiết). 

8 .Bách: GDTC 3C =  2tiết  

9. Khéo:Đạo đức khối 1, 2, 3( 9 tiết), khối 3 TN – XH(4 tiết: lớp 3C, 3D), Khối 4 Khoa học (6 tiết: lớp 4B, 4C, 4D), Lịch sử&Địa lí khối 4(4 tiết: lớp 4B, 4D)= 23 tiết

10, Cố: khối 1 Âm nhạc (5 tiết), khối 5 (4 tiết), khối 2 HĐTN (6 tiết); Đạo đức 2 tiết (1A,1B) TN- XN 2 tiết (lớp 1D)= 19 tiết

11,Thùy: Công nghệ khôi 4 (5 tiết), khối 5 (4 tiết), khối 5 khoa học (4 tiết lớp 5B, 5C),khối 2 TN- XH (2 tiết lớp 2A) = 15 tiết

         12. Tâm:  Đạo đức 5B,5D = 2 tiết

         10. Ngọc: TNXH, 1B, 2B =4 tiết 

         11. Xuân: Đạo đức 4B,  4D,  Lịch sử&địa lí 5B = 4 tiêt

                                                                                                                                          Ngày  01tháng 9 năm 2024.                                                                                     

                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                               NGƯỜI LẬP

                           Nguyễn Thị Minh Tâm                                                                                        Nguyễn Minh Ngọc

